
Trung tâm GDNN-GDTX Thành Phố Thủ Đức
Năm học 2025-2026
Học kỳ 1

Ngày Tiết 12VH1 12VH2 12VH3 12VH4 12VH5 12VH6 12VH7

1 SH - T.Cường SH - T.Khánh SH - C.Tứ SH - C.Quyền SH - T.Trí SH - C.Thương SH - C.L.Ngọc

2 TOAN - T.Cường VAN - T.Khánh DIA - C.Tứ SU - C.Quyền LY - T.Trí HOA - C.Thương LY - C.L.Ngọc

3 TOAN - T.Cường VAN - T.Khánh DIA - C.Tứ SU - C.Quyền LY - T.Trí HOA - C.Thương LY - C.L.Ngọc

4 DIA - T.Khoa SU - C.Quyền HOA - C.Thương

5 DIA - T.Khoa HOA - C.Thương

1 SINH - T.Phước DIA - C.Tứ VAN - C.Sáng TOAN - T.Sỹ VAN - T.Linh TOAN - 
C.Nguyên TIN - T.Đồng

2 SINH - T.Phước DIA - C.Tứ VAN - C.Sáng TOAN - T.Sỹ VAN - T.Linh TOAN - 
C.Nguyên TIN - T.Đồng

3 VAN - C.L.Vân TOAN - T.Sỹ SU - C.Quyền LY - T.Trí TOAN - 
C.Nguyên SU - C.T.Hằng VAN - C.Sáng

4 VAN - C.L.Vân TOAN - T.Sỹ SU - C.Quyền LY - T.Trí TOAN - 
C.Nguyên SU - C.T.Hằng VAN - C.Sáng

5 SU - C.T.Hằng

1 SU - C.L.Thư VAN - T.Khánh HOA - C.Thùy VAN - C.Thảo SU - C.M.Trang LY - C.Hoa GD - C.L.A.Thư

2 SU - C.L.Thư VAN - T.Khánh HOA - C.Thùy VAN - C.Thảo SU - C.M.Trang LY - C.Hoa GD - C.L.A.Thư

3 TOAN - T.Cường SU - C.L.Thư LY - C.Hoa HOA - C.Thùy SU - C.M.Trang GD - C.L.A.Thư VAN - C.Sáng

4 TOAN - T.Cường SU - C.L.Thư LY - C.Hoa HOA - C.Thùy TOAN - 
C.Nguyên GD - C.L.A.Thư VAN - C.Sáng

5 LY - C.Hoa TOAN - 
C.Nguyên

1 HOA - C.Liên TOAN - T.Sỹ TOAN - T.Q.Bảo TIN - T.Hùng VAN - T.Linh TIN - T.Đồng TOAN - T.Q.Nghĩa

2 HOA - C.Liên TOAN - T.Sỹ TOAN - T.Q.Bảo TIN - T.Hùng VAN - T.Linh TIN - T.Đồng TOAN - T.Q.Nghĩa

3 VAN - C.L.Vân LY - T.Trí VAN - C.Sáng TOAN - T.Sỹ TIN - T.Hùng VAN - T.Linh SU - C.M.Trang

4 VAN - C.L.Vân LY - T.Trí VAN - C.Sáng TOAN - T.Sỹ TIN - T.Hùng VAN - T.Linh SU - C.M.Trang

5 LY - T.Trí SU - C.M.Trang

1 LY - C.L.Ngọc HOA - C.Liên SINH - T.Tốt VAN - C.Thảo GD - T.Ương TOAN - 
C.Nguyên TOAN - T.Q.Nghĩa

2 LY - C.L.Ngọc HOA - C.Liên SINH - T.Tốt VAN - C.Thảo GD - T.Ương TOAN - 
C.Nguyên TOAN - T.Q.Nghĩa

3 LY - C.L.Ngọc SINH - T.Tốt TOAN - T.Q.Bảo GD - T.Ương HOA - 
T.C.Linh VAN - T.Linh

4 SINH - T.Tốt TOAN - T.Q.Bảo GD - T.Ương HOA - 
T.C.Linh VAN - T.Linh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

Áp dụng từ ngày 08/09/2025
Buổi tối
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